
 

TÊN ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội,  ngày       tháng    năm 20.. 

 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN 

 

       Tên nhiệm vụ:  

       Hợp đồng số:  

       Kinh phí đã tạm ứng:  

       Kinh phí đã chi: 

           Trong đó:   - Kinh phí khoán:…. 

                             -  Kinh phí không khoán:….. 

Chi tiết kinh phí đã chi như sau: 

 

STT 
Số hóa 

đơn 
Chứng từ 

Mục Nội dung chi Số tiền 
(đồng) Số Ngày 

     Kinh phí khoán  

     Công lao động  

      ………….  

     Chi khác  

     ……………..  

     Kinh phí không khoán  

     Chi mua nguyên vật liệu  

     ………………..  

     Tổng cộng  

Số tiền bằng chữ:  

 

Kế toán trưởng   

(Họ, tên và chữ ký) 

 

Thủ trưởng cơ quan đề xuất 

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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